
Phụ lục I
KẾT QUẢ TÁI CẤU TRÚC TTHC THEO CÁC CSDL ĐÃ CÔNG BỐ

           (Ban hành kèm theo Báo cáo số            /BC-BTP ngày          tháng 4 năm 2026 của Bộ Tư pháp)

TỔNG SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHẢI TÁI CẤU TRÚC

STT

Tên bộ, 
cơ quan 
ngang 

Bộ
Tổng 

số

Số 
TTHC 
phải 
tái 
cấu 
trúc 
theo 

Cơ sở 
dữ 
liệu 

quốc 
gia về 
dân 
cư

Số 
TTHC 
phải 
tái 
cấu 
trúc 
theo 

Cơ sở 
dữ 
liệu 
hộ 

tịch 
điện 
tử

Số 
TTHC 
phải 
tái 
cấu 
trúc 
theo 

Cơ sở 
dữ 
liệu 
nền 
tảng 

Sổ sức 
khoẻ 
điện 
tử

Số 
TTHC 
phải tái 

cấu 
trúc 
theo 

Cơ sở 
dữ liệu 
về đăng 

ký 
phương 

tiện

Số 
TTHC 
phải 
tái 
cấu 
trúc 
theo 

Cơ sở 
dữ 

liệu lý 
lịch tư 
pháp

Số 
TTHC 
phải 
tái 
cấu 
trúc 
theo 

Cơ sở 
dữ 
liệu 
Giấy 
phép 
lái xe

Số 
TTHC 
phải 

tái cấu 
trúc 
theo 

Cơ sở 
dữ 
liệu 

quốc 
gia về 
Đăng 

ký 
doanh 
nghiệp

Số 
TTHC 
phải 
tái 
cấu 
trúc 
theo 

Cơ sở 
dữ 
liệu 

quốc 
gia về 
Đất 
đai

Số 
TTHC 
phải 
tái 
cấu 
trúc 
theo 

Cơ sở 
dữ 
liệu 

quốc 
gia về 
Bảo 
hiểm

Số 
TTHC 
phải 
tái 
cấu 
trúc 
theo 

02 Cơ 
sở dữ 
liệu 
trở 
lên

Số 
lượng 
TTHC 
đã tái 
cấu 
trúc 
theo 
các 

CSDL

1 Bộ 
Công an

34 1 11 0 0 0 0 4 4 0 14 34



2
Bộ 
Công 
Thương

162 5 0 0 0 0 0 152 0 0 5 162

3

Bộ Dân 
tộc và 
Tôn 
giáo

16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0

4
Bộ Giáo 
dục và 
Đào tạo

49 3 9 2 0 0 0 3 28 0 4 49

5

Bộ 
Khoa 
học và 
Công 
nghệ

130 7 0 0 0 0 0 118 0 0 5 65

6
Bộ 
Ngoại 
giao

22 13 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0

7 Bộ Nội 
vụ

33 3 16 0 0 5 0 7 0 0 2 33

8

Bộ 
Nông 
nghiệp 
và Môi 
trường

46 14 2 2 0 0 0 27 1 0 0 12



9
Bộ 
Quốc 
phòng

7 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7

10 Bộ Tài 
chính

22 4 1 0 0 0 0 17 0 0 0 22

11 Bộ Tư 
pháp

71 48 4 0 0 0 0 3 8 1 7 71

12

Bộ Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

59 3 0 0 0 0 0 54 0 0 2 18

13 Bộ Xây 
dựng

59 7 0 0 18 0 3 8 15 0 8 55

14 Bộ Y tế 51 3 0 0 0 0 0 39 3 0 6 31

15

Thanh 
tra 
Chính 
phủ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16

Ngân 
hàng 
Nhà 
nước 

21 0 0 0 0 0 0 19 0 0 2 21



Việt 
Nam

Tổng 782 115 45 4 18 5 3 455 80 2 59 580
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